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TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT BẢN  

 

1. Đặc điểm của hệ thống pháp luật Nhật Bản 

Nhật Bản được coi là một quốc gia phát triển ở trình độ cao trên thế giới 

với một nền lịch sử lâu đời và truyền thống văn hóa đậm nét. Hệ thống pháp luật 

của Nhật Bản có những đặc điểm sau: 

Thứ nhất:  Hệ thống pháp luật Nhật Bản có những đặc điểm của dòng họ 

Civil Law. 

Về hệ thống Tòa án: Hệ thống tòa án của Nhật được xây dựng trên mô hình 

hệ thống tòa án của các nước thuộc hệ thống pháp luật Civil Law mà chủ yếu là 

của Đức và Pháp và chịu sự giám sát của cơ quan hành pháp. Sau chiến tranh thế 

giới thứ II, hệ thống tòa án của Nhật đã có sự thay đổi, không còn chịu sự can 

thiệp của Chính phủ như trước mà đã có vị trí độc lập trong bộ máy Nhà nước. 

Hệ thống Tòa án của Nhật ngày nay cũng phân ra các cấp – tương tự như hệ 

thống pháp luật các nước châu Âu. 

Về nguồn Luật: Cũng giống như các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ 

Civil Law, nguồn luật quan trọng nhất ở Nhật Bản là luật thành văn, phán quyết 

của Tòa án không chính thức được coi là nguồn của pháp luật mặc dù trên thực 

tế, phán quyết của tòa án cũng đóng vai trò quan trọng với tư cách là nguồn luật 

bổ trợ. Nguồn luật quan trọng và được ưu tiên áp dụng thứ hai ở Nhật Bản đó là 

tập quán Pháp. Bộ Luật Dân sự Nhật Bản chịu ảnh hưởng cả từ Bộ Luật Dân sự 

Đức và Bộ Luật Dân sự Pháp. Năm 1882, giảng viên Trường Luật Paris 

Boissonnade giúp Nhật Bản soạn thảo dự thảo Bộ Luật Dân sự. Năm 1898, Nhật 

Hoàng đã ban hành Bộ Luật Dân sự mới với nội dung chịu ảnh hưởng mạnh mẽ 

của bộ Luật Dân sự mới của Đức (1896) nhưng giữ được những yếu tố cốt lõi từ 

bản dự thảo của Boissonnade. Cũng trong khoảng thời gian này, nhiều Bộ Luật 

đã được ban hành như: Bộ Luật Tố tụng Dân sự 1890 sửa đổi năm 1899, Bộ 

Luật Thương mại năm 1899, Bộ Luật Hình sự năm 1907, Bộ Luật Tố tụng Hình 

sự năm 1922. Ngoại trừ hai Bộ Luật Tố tụng, các Bộ luật khác vẫn còn hiệu lực 

đến ngày nay. 
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Thứ hai:  Hệ thống pháp luật Nhật Bản cũng mang đặc điểm của dòng họ 

Common Law. 

Sự du nhập của dòng họ Common Law vào Nhật Bản từ sau chiến tranh thế 

giới II đã tác động đến hệ thống pháp luật của Nhật Bản, nguyên nhân của sự tác 

động này là do những thay đổi của các yếu tố chính trị, lịch sử mang lại. Những 

ảnh hưởng của dòng họ Common Law đối với pháp luật Nhật Bản được thể hiện 

rõ nhất trong các chế định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, pháp 

luật về tố tụng và tổ chức của hệ thống tòa án. Chế định quyền và nghĩa vụ của 

công dân được quy định cụ thể trong Hiến pháp Nhật Bản 1946 và Bộ Luật Dân 

sự năm 1947. Hiến pháp Nhật Bản 1946 do người Mỹ thảo ra nên nhiều chế 

định trong đó chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ thống pháp luật Mỹ.  

Thứ ba:  Hệ thống pháp luật Nhật Bản vẫn kế thừa các yếu tố của pháp luật 

truyền thống. 

Mặc dù chịu ảnh hưởng nhiều từ pháp luật hiện đại du nhập vào Nhật Bản 

nhưng hệ thống pháp luật Nhật Bản vẫn giữa được các yếu tố của pháp luật 

truyền thống điều đó được thể hiện trong các chế định về hôn nhân và gia đình, 

chế định thừa kế, trong phương thức giải quyết tranh chấp và sử dụng nguồn 

luật. Mặc dù tính dân chủ được đề cao ở Nhật Bản nhưng người dân Nhật vẫn 

không thích tham gia vào những lĩnh vực hoạt đồng công quyền, tâm lý ngại 

kiện tụng, có xu hướng không muốn can thiệp của pháp luật dẫn đến phương 

thức giải quyết tranh chấp không qua hệ thống tòa án vẫn khá phổ biến ở Nhật.  

Có thể nói sự kết hợp giữa pháp luật truyền thống với dòng họ pháp luật 

Civil Law và Common Law đã tạo nên hệ thống pháp luật của Nhật Bản và cũng 

chính sự kết hợp này đã tạo nên một dòng họ pháp luật hỗn hợp và Nhật Bản là 

một đại diện. 

2. Hệ thống pháp lý về xuất nhập khẩu của Nhật Bản. 

2.1. Tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng hàng hoá. 

2.1.1 Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JIS) 

Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JIS) là một trong những tiêu chuẩn 

được sử dụng rộng rãi ở Nhật Bản. Tiêu chuẩn này dựa trên “Luật tiêu chuẩn 

hoá công nghiệp” được ban hành vào tháng 6/1949. Theo qui định của điều 26 

trong luật này, tất cả các cơ quan của chính phủ phải ưu tiên đối với các sản 
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phẩm được đóng dấu chất lượng JIS khi mua hàng hoá để phục vụ hoạt động của 

các cơ quan này. 

Hệ thống tiêu chuẩn JIS áp dụng đối với tất cả các sản phẩm công nghiệp 

và khoáng sản, trừ những sản phẩm được áp dụng các tiêu chuẩn chuyên ngành. 

Giấy phép đóng dấu chứng nhận JIS trên nhãn hàng hoá do Bộ Trưởng Bộ 

Công nghiệp và Thương mại cấp cho nhà sản xuất. Những ai cố ý đóng dấu chất 

lượng JIS lên hàng hoá mà không phải là nhà sản xuất đã được Bộ Trưởng Bộ công 

nghiệp và Thương mại cấp giấy phép sẽ phải chịu án tù tới 1 năm hoặc nộp phạt tới 

500.000 yên. 

2.1.2. Tiêu chuẩn Nông nghiệp Nhật Bản (JAS) 

Hệ thống tiêu chuẩn Nông nghiệp Nhật Bản (JAS) qui định các tiêu chuẩn 

về chất lượng, đưa ra các qui tắc về việc ghi nhãn chất lượng và đóng dấu chất 

lượng tiêu chuẩn JAS. Ngày nay, hệ thống JAS đã trở thành cơ sở cho người tiêu 

dùng trong việc lựa chọn thực phẩm chế biến. 

Danh sách các sản phẩm được điều chỉnh bởi hệ thống JAS gồm: Đồ uống, 

thực phẩm chế biến, dầu ăn, mỡ, các nông – lâm sản chế biến. Tuy hiện nay, 

không phải tất cả các hàng hoá đều được liệt kê trong danh sách các sản phẩm 

do JAS điều chỉnh nhưng các tiêu chuẩn JAS bao quát cả các sản phẩm được sản 

xuất trong nước và các sản phẩm nhập khẩu. 

Tuy vây, việc sử dụng dấu chứng nhận chất lượng JAS trên nhãn hiệu sản 

phẩm là tự nguyện và các nhà sản xuất cũng như các nhà bán lẻ không bị bắt 

buộc phải sản xuất hay kinh doanh các sản phẩm có tiêu chuẩn chất lượng JAS. 

Ngoài tiêu chuẩn JIS và JAS, còn có nhiều loại dấu chất lượng khác được 

sử dụng ở Nhật Bản như: Dấu Q chỉ chất lượng và độ đồng nhất của sản phẩm, 

dấu G chỉ thiết kế, dịch vụ sau khi bán và chất lượng, dấu S chỉ độ an toàn, dấu 

S.G chỉ độ an toàn (bắt buộc), dấu SIF chỉ các hàng may mặc có chất lượng 

tốt,... 

2.1.3 Các qui định về ghi nhãn sản phẩm 

Đối với một số sản phẩm, qui đinh về ghi nhãn sản phẩm là bắt buộc. Đó là 

bốn nhóm sản phẩm sau: Sản phẩm dệt, sản phẩm nhựa, đồ điện và thiết bị điện 

và nhiều loại sản phẩm khác như bột giặt, găng tay da, ô, kính râm,... 
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Các nhãn chất lượng được dán lên sản phẩm gia dụng giúp cho người tiêu 

dùng biết thông tin về chất lượng sản phẩm và lưu ý khi sử dụng. 

2.1.4.  Dấu tiêu chuẩn môi trường Ecomark  

Dấu tiêu chuẩn môi trường Ecomark được dùng để đóng cho sản phẩm thoả 

mãn ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Việc sử dụng sản phẩm đó không gây ô nhiễm môi trường hoặc có nhưng 

ít. 

- Chất thải sau khi sử dụng không gây hại cho môi trường hoặc gây hại rất 

ít. 

- Sản phẩm đóng góp đáng kể vào bảo vệ môi trường ngoài các cách kể 

trên. 

2.2   Một số Luật cần chú ý 

2.2.1. Luật Trách nhiệm Sản phẩm 

Được ban hành vào tháng 7/1995 để bảo vệ người tiêu dùng. Luật này qui 

định rằng nếu một sản phẩm có khiếm khuyết gây ra “Thương tích cho người 

hoặc thiệt hại về của cải” thì nạn nhân có thể đòi người sản xuất bồi thường các 

thiệt hại xảy ra. Luật này cũng được áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu 

khác. 

2.2.2. Luật Vệ sinh Thực phẩm 

Luật Vệ sinh Thực phẩm quy định tất cả các thực phẩm và đồ uống ở Nhật 

Bản khi tiêu dùng phải có giấy phép của Bộ Y tế và Phúc lợi Nhật Bản. Bộ luật 

này áp dụng cho cả hàng nội địa và hàng nhập khẩu. Vì vậy, các doanh nghiệp 

xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản những mặt hàng nói trên cần phải hiểu đúng 

chế độ quản lý vệ sinh thực phẩm để có thể kinh doanh thành công ở thị trường 

này.  

2.2.3 Luật về các giao dịch thương mại đặc biệt 

Luật về các giao dịch thương mại đặc biệt qui định việc bảo vệ quyền lợi 

của người mua trong các giao dịch thương mại trực tiếp với người tiêu dùng. 

Việc bán các sản phẩm hải sản và thực phẩm chế biến theo các hình thức như: 

Bán hàng qua thư, marketing trực tiếp, bán hàng qua các phương tiện truyền 
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thông... phải tuân theo các điều khoản của Luật về các giao dịch thương mại đặc 

biệt. 

 2.2.4. Luật thúc đẩy việc thu gom rác thải đã phân loại và tái chế 

container và bao gói 

Theo Luật thúc đẩy việc thu gom rác thải đã phân loại và tái chế container 

và bao gói, nhà nhập khẩu... bán các sản phẩm có sử dụng container và bao gói 

được quy định bởi luật này (container và bao gói bằng giấy và nhựa...) sẽ phải 

có trách nhiệm tái chế. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp quy mô nhỏ dưới 

một mức độ nào đó được miễn trách nhiệm thực hiện các điều khoản của Luật 

này. 

2.3. Các chính sách Thuế, Hải quan của Nhật Bản 

2.3.1 . Hệ thống Thuế  

Chú ý phân biệt Thuế quan (Tariffs) và Thuế nội địa (Domestic tax) của 

Nhật Bản. 

Bảng phân loại thuế quan quy định có 4 mức thuế quan như sau: 

- Thuế suất chung: Mức thuế quan cơ bản căn cứ vào Luật thuế quan hải 

quan, áp dụng trong một thời gian dài. 

- Thuế suất tạm thời: Là mức thuế  quan được áp dụng trong thời gian 

ngắn, thay cho mức thuế quan chung. 

- Thuế suất ưu đãi: Là mức thuế quan áp dụng cho việc nhập khẩu hàng hoá 

từ các nước đang phát triển hay các khu vực lãnh thổ. Mức thuế quan áp dụng có 

thể thấp hơn những mức thuế được áp dụng cho hàng hoá của những nước phát 

triển. 

- Thuế suất WTO: Là mức thuế quan căn cứ vào cam kết WTO và các Hiệp 

định quốc tế khác. 

Về nguyên tắc, mức thuế quan áp dụng theo thứ tự mức thuế quan ưu tiên, 

mức thuế quan WTO, mức thuế quan tạm thời và mức thuế quan chung. Tuy 

nhiên, mức thuế quan ưu tiên chỉ được áp dụng khi thoả mãn các điều kiện trong 

Chương 8 của Luật áp dụng mức thuế quan ưu đãi. Mức thuế quan WTO chỉ áp 

dụng khi nó thấp hơn cả mức thuế quan tạm thời và mức thuế quan chung. Như 

vậy mức thuế quan chung áp dụng cho những nước không phải là thành viên của 
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WTO, mức thuế quan WTO áp dụng cho những nước công nghiệp phương Tây 

và mức thuế quan ưu tiên áp dụng cho các nước đang phát triển. Tất nhiên nếu 

mức thuế quan tạm thời thấp hơn những mức thuế quan trên, nó sẽ được áp 

dụng. 

Một số mặt hàng nhập khẩu vào Nhật phải chịu cả thuế quan và thuế tiêu 

dùng (thuế nội địa). Thuế quan Nhật Bản được Hội đồng Hải quan thuộc Bộ Tài 

chính quản lý căn cứ vào Bảng Phân loại thuế quan. 

Về thuế nội địa, Nhật Bản có nhiều loại thuế và các khoản thu có tính chất 

thuế nội địa. Tuy vậy, trước tiên phải chú ý đến thuế tiêu thụ. Đối với hàng hóa 

nhập khẩu, ngoài thuế nhập khẩu, hàng nhập khẩu phải đóng 5% thuế tiêu thụ 

thông thường, được áp dụng đối với tất cả mặt hàng bán tại Nhật Bản. Loại thuế 

này phải được thanh toán ngay khi khai báo hải quan hàng nhập khẩu. Thuế tiêu 

thu được tính trên trị giá CIF của hàng nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu. Bao 

bì được miến thuế nếu chúng chứa một lượng hàng ít hơn 10.000 yên. Một số 

mặt hàng khác, như hàng da, hàng dệt kim cũng được miễn thuế. 

Theo Hiệp hội Thuế quan Nhật Bản, biểu thuế áp dụng cho các mặt hàng 

nhập khẩu vào Nhật Bản là một trong số những biểu thuế thấp nhất trên thế giới. 

Tuy nhiên, một số mặt hàng như đồ da và các sản phẩm nông nghiệp vẫn chịu 

thuế suất cao. Bên cạnh đó, thuế đánh vào các sản phẩm gia công cũng còn 

tương đối cao. Hiện nay, thuế suất áp dụng đối với các mặt hàng nông nghiệp 

đang giảm dần. Các mặt hàng như: Ô tô, phụ kiện, phần mềm, máy vi tính, máy 

công nghiệp có thuế suất là 0%.  

2.3.2. Biện pháp quản lý xuất nhập khẩu. 

Nhật Bản cũng nổi tiếng có nhiều biện pháp hạn chế hoặc cấm nhập đối với 

hàng hoá nước ngoài vào thị trường nước này. Việc hạn chế này thể hiện cả 

trong các chính sách và và các biện pháp kinh tế công khai cũng như các nỗ lực 

nhằm tạo sự khác biệt về văn hoá kinh doanh và truyền thống. Các vấn đề về 

văn hoá và truyền thống đã ăn sâu vào tiềm thức về giá trị Nhật Bản đến nỗi 

không thể bỏ qua được trong từng việc cụ thể. Mỗi một cố gắng thay đổi trong 

thói quen đều bị xem như là làm ảnh hưởng đến văn hoá. Trong đó phải kể đến 

một số vấn đề sau:  

- Thiết lập các tiêu chuẩn riêng của Nhật Bản (cả chính thức và không 

chính thức). 
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- Việc đòi hỏi hỏi phải chứng minh kinh nghiệm trong thị trường Nhật Bản 

thực tế đã cản trở các nhà xuất khẩu mới muốn thâm nhập thị trường này.  

- Các quy định chính thức nhằm bảo trợ sản xuất trong nước và phân biệt 

đối xử đối với hàng ngoại nhập. 

- Quyền cấp phép nằm trong tay các Hiệp hội Sản xuất với số lượng thành 

viên hạn chế, nhưng có sự ảnh hưởng rất lớn trong thị trường, cộng với khả năng 

kiểm soát thông tin và hoạt động một cách hoàn hảo. 

- Việc nắm giữ cổ phiếu của nhau cũng như là việc liên kết chặt chẽ các lợi 

ích thương mại trong nước của các doanh nghiệp Nhật Bản gây lên những bất 

lợi đối với các công ty bên ngoài những hiệp hội này. 

- Các hiệp hội doanh nghiệp (cartel) hoạt động chính thức và không chính 

thức. 

- Tầm quan trọng của các mối quan hệ cá nhân ở Nhật Bản và việc miễn 

cưỡng phá bỏ hoặc thay đổi quan hệ kinh doanh Để có thể vượt qua các rào cản 

này, yếu tố thành công phụ thuộc vào lĩnh vực sản xuất, ngành hàng, vào tính 

cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ, cũng như là sự sáng tạo và các quyết định 

sáng suốt của ban lãnh đạo doanh nghiệp. 

Nhật Bản là một thị trường lớn và phức tạp với mức độ cạnh tranh rất gay 

gắt. Tuy nhiên thực tế cho thấy các doanh nghiệp thành công trong việc thâm 

nhập vào thị trường này đều là các công ty biết đánh giá và điều chỉnh chiến 

lược thâm nhập thị trường cũng như thấu hiểu sâu sắc về thị trường, về các vấn 

đề của hệ thống luật lệ của Nhật Bản và đồng thời là khả năng thích ứng với các 

quy định ngày càng gia tăng về số lượng và tính chất phức tạp của nó.  

Luật pháp Nhật Bản đòi hỏi phải có sự chấp nhận xuất nhập khẩu, hạn 

ngạch nhập khẩu, kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi nhập khẩu để đảm bảo 

an toàn và y tế cho người dân.  

Giấy phép nhập khẩu  

Hầu hết các hàng hoá được tự do nhập khẩu và không phải chịu một yêu 

cầu nào về giấy phép nhập khẩu nhưng các mặt hàng sau gồm cả những mặt 

hàng liệt kê trong thông báo nhập khẩu kể trên cần có giấy phép nhập khẩu: 
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+ Hàng thuộc 66 mặt hàng liệt kê trong thông báo nhập khẩu thuộc diện có 

hạn ngạch nhập khẩu. 

+ Hàng hoá sản xuất hay vận chuyển từ các quốc gia, khu vực qui định 

trong thông báo nhập khẩu đòi hỏi phải có giấy phép nhập khẩu 

+ Hàng hoá đòi hỏi phương thức thanh toán đặc biệt. 

Hàng hoá cần sự xác nhận sơ thẩm và phải đáp ứng được các qui định đặc 

biệt của Chính phủ như các loại vắc xin nghiên cứu. 

Khi nhập khẩu mặt hàng cần giấy phép nhập khẩu hay sự xác nhận của một 

số Bộ, các nhà nhập khẩu được toàn quyền ký hợp đồng với các nhà xuất khẩu, 

nhưng viêc ký và thực hiện hợp đồng phụ thuộc vào sự cho phép hay xác nhận 

của các Bộ có liên quan. Đặc biệt trong trường hợp hàng cần hạn ngạch nhập 

khẩu, nên nhớ rằng việc nhập khẩu các mặt hàng đó chỉ có thể sau khi có hạn 

ngạch nhập khẩu dựa theo thông báo hạn ngạch nhập khẩu chính thức. Việc 

thanh toán hàng nhập khẩu cần giấy phép chỉ có thể thực hiện sau khi giấy phép 

nhập khẩu đã được cấp. 

Hạn ngạch nhập khẩu 

Hạn ngạch được áp dụng với 3 loại hàng sau:  

- Các mặt hàng thương mại thuộc kiểm soát của nhà nước bao gồm: Vũ khí, 

rượu, chất nổ, súng cầm tay và dao, vật liệu hạt nhân, ma tuý, và các thực phẩm 

chịu sự kiểm soát (như gạo). 

- Những mặt hàng hạn chế nhập khẩu, bao gồm 5 loại hải sản: Cá trích, cá 

mòi, sò và các loại hải sản khác. 

- Các loại thực vật và động vật có tên trong Bản phụ lục I của Công ước về 

thương mại quốc tế về các loài động vật có nguy cơ tiệt chủng trong hệ động 

thực vật (CITES). Các mặt hàng nhập khẩu cần hạn ngạch (tính từ 1 tháng 7 

năm 1995).  

Những mặt hàng hạn chế nhập khẩu chịu điều chỉnh của những luật và quy 

định trong nước: Trong trường hợp, hàng hạn chế nhập khẩu, nhà nhập khẩu 

phải có giấy phép và phê chuẩn liên quan đến việc nhập khẩu hàng hoá theo 

Luật Hải quan, để phục vụ việc kiểm tra hoặc đáp ứng những yêu cầu cần thiết 

khác. Vì vậy, khi hàng hoá nhập khẩu yêu cầu một giấy phép hoặc một giấy phê 
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chuẩn theo luật và quy định khác ngoài Luật Hải quan, nhà nhập khẩu phải trình 

lên một giấy chứng nhận đã cho phép theo những đạo luật hay quy định này 

(theo điều 70 của Luật Hải quan). 

2.3.3 . Hải quan Nhật Bản 

Các quy định về hải quan của Nhật cũng tương đối phức tạp và rắc rối, gây 

nhiều phiền phức và rất máy móc. Hầu hết các rắc rối về thủ tục hải quan thường 

xảy ra ở lần đầu tiên. Nói chung, bất kỳ người nào muốn nhập khẩu hàng hoá 

cũng phải khai báo hải quan và lấy được giấy phép nhập khẩu sau khi tiến hành 

kiểm hoá những mặt hàng này. Quy trình bắt đầu với việc điền vào tờ khai hải 

quan và kết thúc sau khi nhận được giấy phép nhập khẩu. Theo cách này, những 

biện pháp được tiến hành để đảm bảo những yêu cầu của việc kiểm soát ngoại 

hối và những quy định khác liên quan đến việc nhập khẩu hàng hoá. 

Quy trình nộp bộ hồ sơ hải quan cho cơ quan hải quan với hơn 90% việc 

thông quan nhập khẩu hiện đều được tiến hành thông qua máy tính. 

Khai báo hải quan : 

Khai báo hải quan phải được thực hiện bằng một tờ khai hải quan, mô tả số 

lượng và giá trị hàng hoá cũng như những mục cần thiết cụ thể. Thông thường 

việc khai báo hải quan phải được thực hiện sau khi hàng hoá đã vào khu vực 

Hozei hoặc một điểm chỉ định trước. Tuy nhiên, đối với một số mặt hàng cụ thể, 

cần sự phê chuẩn của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan, việc khai báo phải 

được thực hiện trong khi hàng hoá được xác định ở trên tàu, xà lan hoặc trước 

khi được đưa tới Hozei. 

Về nguyên tắc, việc khai báo hải quan phải được thực hiện bởi người nhập 

khẩu hàng hoá. Thực tế, nhà môi giới khai thuế hải quan sẽ tiến hành những thu 

tục hải quan này theo uỷ quyền của nhà nhập khẩu. 

Chứng từ: 

Chứng từ phải nộp (Theo luật Hải quan, điều 68): Một tờ khai hải quan 

(form C - 5020) phải được khai làm 3 bản và nộp cho Hải quan, kèm với những 

chứng từ sau: 

a. Hoá đơn. 

b. Vận đơn đường biển hoặc vận đơn hàng không. 
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c. Giấy chứng nhận xuất xứ (Khi áp dụng thuế suất nhập khẩu theo WTO). 

d. Giấy chứng nhận xuất xứ theo chế độ ưu đãi thuế quan (Form A). 

e. Phiếu đóng gói, giấy biên nhân vận tải, đơn bảo hiểm. 

f. Giấy phép, giấy chứng nhận, tuỳ theo yêu cầu của luật lệ khác ngoài Luật 

Hải quan (khi việc nhập khẩu một số hàng hoá nhất định bị hạn chế theo những 

đạo luật và quy định này). 

g.  Bản kê chi tiết về việc giảm hoặc miễn thuế nhập khẩu hoặc thuế tiêu 

thụ đặc biệt hoặc hàng miễn thuế. 

h. Bảng tính thuế (Khi hàng hoá phải chịu thuế). 

Danh mục hạn chế nhập: 

Những mặt hàng hạn chế nhập khẩu, chịu điều chỉnh của những luật và quy 

định trong nước: Trong trường hợp, hàng hạn chế nhập khẩu, nhà nhập khẩu 

phải có giấy phép và phê chuẩn liên quan đến việc nhập khẩu hàng hoá theo 

Luật Hải quan, để phục vụ việc kiểm tra hoặc đáp ứng những yêu cầu cần thiết 

khác. Vì vậy, khi hàng hoá nhập khẩu yêu cầu một giấy phép hoặc một giấy phê 

chuẩn theo luật và quy định khác ngoài Luật Hải quan, nhà nhập khẩu phải trình 

lên một giấy chứng nhận đã cho phép theo những đạo luật hay quy định này 

(Theo điều 70 của Luật Hải quan).  

Kê khai hàng nhập khẩu trong khu vực Hozei 

Nhà nhập khẩu phải khai hàng nhập khẩu cho hải quan sau khi hàng hoá tới 

từ nước ngoài và mang chúng vào trong khu vực Hozei  (Luật Hải quan, điều 

67-2). 

Thông thường, hải quan kiểm tra nội dung của từng lần kê khai hải quan. 

Việc kiểm tra chỉ bắt đầu sau khi hàng vào trong khu vực Hozei . Hệ thống kiểm 

tra trước khi hàng đến được thiết lập để quản lý những yêu cầu một cách linh 

hoạt và cho phép cấp giấy phép nhập khẩu ngay sau khi xuất trình bộ kê khai hải 

quan trong trường hợp không cần thiết phải kiểm tra hàng. Theo hệ thống này, 

việc kiểm tra hàng trước khi tới được tiến hành trước khi hàng được đưa vào 

khu Hozei. 

a. Những mặt hàng có thể áp dụng hệ thống này 
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Hệ thống kiểm tra trước khi hàng tới có thể áp dụng đối với tất cả loại hàng 

nhập khẩu. Những mặt hàng này đều có lợi từ hệ thống này vì quá trình kiểm tra 

diễn ra nhanh chóng.  

Những chuyến hàng cần thông quan nhanh chóng do bản chất của hàng hoá 

như thực phâm tươi sống. Những mặt mặt hàng có điều kiện giao hàng chặt chẽ,  

những mặt hàng bán theo thời vụ như hàng phục vụ Giáng sinh và năm mới, 

những mặt hàng cần những thủ tục tuân theo luật pháp và quy định khác, những 

mặt hàng cần kiểm tra nhiều như những mặt hàng cần nhiều chứng từ kèm theo. 

Những chuyến hàng sau thích hợp nhất đối với hệ thống này là: 

- Những mặt hàng đã đầy đủ những chứng từ yêu cầu.  

- Những mặt hàng đòi hỏi vận tải đường biển đường dài hoặc được vận 

chuyển transit. 

- Những mặt hàng nhập khẩu trên cơ sở định kỳ. 

b. Những chứng từ cần nộp 

Việc khai báo trước khi hàng đến được hoàn thành thông qua việc nộp một 

form khai báo trước khi hàng đến (Sử dụng tờ khai hải quan thông thường). 

Những chứng từ như trên được gửi kèm theo tờ khai hải quan. 

c.  Cơ quan hải quan để nộp bộ chứng từ 

Tờ khai hải quan trước khi hàng đến được nộp cho cơ quan Hải quan kiểm 

soát một khu vực Hozei nhất định, nơi hàng hoá lẽ ra phải được chuyển tới. Tuy 

nhiên, nếu Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan cho phép nộp bộ chứng từ hải 

quan này cho một cơ quan hải quan khác, hải quan khu vực có thể sử dụng một 

quy trình khác, có tham khảo Cục Hải quan và thuế suất. 

d.  Thời hạn nộp hồ sơ 

Bộ hồ sơ hải quan có thể được nộp bất kỳ lúc nào sau khi vận đơn đường 

biển (hoặc vận đơn hàng không) liên quan đến việc khai báo được cấp và sau khi 

tỷ giá hối đoái của ngày khai báo hàng nhập khẩu đã được công bố. 

Tỷ giá hối đoái so với đồng đôla Mỹ, đồng bảng Anh và một số ngoại tệ 

mạnh khác thường dược công bố trong ngày thứ ba của tuần trước đó. Ngay khi 

bộ chứng từ phải nộp đã sẵn sàng, việc khai báo hàng có thể được thực hiện 

trước khi hàng đến 11 ngày. 
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e. Khai báo nhập khẩu 

Khi một chuyến hàng được đưa vào khu vực Hozei để kiểm tra sơ bộ và tất 

cả những yêu cầu đều đã được đáp ứng để khai báo hải quan theo Luật Hải quan, 

như hoàn thành tất cả những quy trình khác theo quy định của những luật lệ 

khác và nếu như nhà nhập khẩu thông báo cho Hải quan về việc khai báo nhập 

khẩu, Hải quan sẽ coi việc khai báo trước khi hàng đến như khai báo hải quan 

thông thường. 

3. Cơ chế giải quyết tranh chấp trong hoạt động xuất, nhập khẩu 

Khi xảy ra các vi phạm về các điều khoản gây thiệt hại cho một trong hai 

bên thì cơ chế giải quyết tranh chấp dựa vào những căn cứ sau: 

- Nôi dụng hợp đồng đã kí kết giữa các bên. 

- Kết quả thực hiện hợp đồng đã được 2 bên xác nhận. 

- Các Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản. 

- Trọng tài quốc tế. 

- Ngoài ra Việt Nam và Nhật Bản đều là thành viên thuộc WTO nên một số 

vấn đề về tranh chấp trong hoạt động xuất, nhập khẩu được giải quyết theo cơ 

chế giải quyết tranh chấp trong WTO. 

Mục tiêu căn bản của cơ chế giải quyết tranh chấp trong WTO là nhằm 

“Đạt được một giải pháp tích cực cho tranh chấp” và ưu tiên những “Giải 

pháp được các bên tranh chấp cùng chấp thuận và phù hợp với các Hiệp định 

liên quan. Xét ở mức độ rộng hơn, cơ chế này nhằm cung cấp các thủ tục đa 

phương giải quyết tranh chấp thay thế cho các hành động đơn phương của các 

quốc gia thành viên vốn tồn tại nhiều nguy cơ bất công, gây trì trệ và xáo trộn 

sự vận hành chung của các qui tắc thương mại quốc tế. 

4. Khái niệm về nhập khẩu và các hình thức nhập khẩu 

4.1. Khái niệm về nhập khẩu 

Trong xu thế quốc tế hoá ngày nay đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh quốc 

tế diễn ra mạnh mẽ. Xuất khẩu và nhập khẩu là hai hoạt động quan trọng của 

thương mại quốc tế, nếu thương mại quốc tế là sự trao đổi mua bán hàng hoá, 

cung ứng dịch vụ nhằm mục tiêu lợi nhuận giữa các thương nhân có trụ sở kinh 

doanh tại các quốc gia khác nhau và nói rằng xuất khẩu là một hình thức tất yếu 
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của các công ty kinh doanh quốc tế khi xâm nhập thị trường quốc tế thì nhập 

khẩu cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng bởi vì xuất khẩu của nước 

này sẽ là nhập khẩu của nước kia và ngược lại, nó là một mặt không thể tách rời 

của nghiệp vụ ngoại thương. Đã có không ít những cách hiểu khác nhau về nhập 

khẩu nhưng xét trên góc độ chung nhất thì nhập khẩu được hiểu là sự mua hàng 

hoá, dịch vụ từ nước ngoài về phục vụ cho nhu cầu trong nước hoặc tái sản xuất 

nhằm mục đích thu lợi nhuận. 

4.2 Các hình thức nhập khẩu 

Trong điều kiện hiện nay nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, các 

công ty kinh doanh quốc tế khi tham gia hoạt động nhập khẩu thường áp dụng 

hai hình thức kinh doanh nhập khẩu chính là: Nhập khẩu trực tiếp (Nhập khẩu tự 

doanh) và nhập khẩu gián tiếp (Nhập khẩu uỷ thác). Áp dụng hình thức nào điều 

này phụ thuộc vào điều kiện kinh doanh, điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và vào 

yêu cầu của khách hàng. 

4.2.1. Nhập khẩu trực tiếp (Nhập khẩu tự doanh). 

Trong thương mại quốc tế giao dịch trực tiếp ngày càng phát triển do các 

phương tiện thị trường rất phát triển, trình độ năng lực giao dịch của người tham 

gia thương mại quốc tế ngày càng cao do đó khi nhập khẩu hàng hoá, các đơn vị 

kinh doanh quốc tế có thể trực tiếp giao dịch với nhà xuất khẩu một cách thuận 

tiện và dễ dàng. 

Kinh doanh nhập khẩu theo hình thức trực tiếp được hiểu là việc đơn vị 

kinh doanh trực tiếp nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài vào Việt nam với danh 

nghĩa và chi phí của mình rồi sau đó tiến hành kinh doanh, bán hàng hoá nhập 

khẩu cho khách hàng trong nước có nhu cầu. 

Đơn vị kinh doanh theo hình thức nhập khẩu trực tiếp sẽ mang lại hiệu quả 

cao do giảm được chi phí trung gian, giảm bớt sai sót, lợi nhuận thu được do bán 

hàng hoá nhập khẩu lớn hơn chi phí uỷ thác nhập khẩu hàng hoá. Đồng thời theo 

hình thức này đơn vị kinh doanh có điều kiện trực tiếp tiếp cận thị trường để 

thích ứng với nhu cầu thị trường một cách tốt nhất, từ đó có thể chủ động được 

nguồn hàng và bạn hàng trong kinh doanh. 
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Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi đó thì kinh doanh nhập khẩu trực tiếp cũng 

gặp không ít khó khăn, hình thức này cũng chứa đầy rủi ro và mạo hiểm do 

doanh nghiệp phải có đủ tiềm lực về tài chính để đầu tư, cán bộ phải có nghiệp 

vụ giỏi, hình thức này nếu không tìm hiểu kỹ thị trường và đối tác thì rất dễ bị 

ép giá thậm chí sau khi nhập khẩu hàng hoá về có thể bán không được hoặc bán 

được với giá thấp. Hình thức này không thích hợp với công ty kinh doanh quốc 

tế khi lần đầu tham gia trên thị trường quốc tế hoặc kinh doanh mặt hàng mới 

trên thị trường mới. 

4.2.2. Nhập khẩu gián tiếp (Nhập khẩu uỷ thác). 

Trên thực tế hiện nay có nhiều đơn vị kinh doanh quốc tế không đủ điều 

kiện về nhân lực, cơ sở vật chất để tiến hành nhập khẩu trực tiếp do đó họ sẽ cần 

đến trung gian làm cầu nối giữa công ty nhập khẩu và đối tác là công ty xuất 

khẩu. 

Kinh doanh nhập khẩu theo hình thức uỷ thác là việc đơn vị ngoại thương 

(Bên nhận uỷ thác) đóng vai trò trung gian để thực hiện nghiệp vụ nhập khẩu 

hàng hoá từ nước ngoài vào Việt Nam theo yêu cầu của bên uỷ thác với danh 

nghĩa của mình nhưng bằng chi phí của bên uỷ thác. 

Theo khái niệm về nhập khẩu uỷ thác có thể thấy rằng khi đơn vị kinh 

doanh theo hình thức này thì đơn vị ngoại thương không phải bỏ vốn của mình 

ra đem đi nhập khẩu, vốn này do bên uỷ thác cấp. Tuy nhiên đợn vị kinh doanh 

vẫn phải chịu chi phí về nghiên cứu thị trường. Đối tác khi thực hiện hình thức 

nhập khẩu này hoàn toàn yên tâm về đầu ra do chỉ phải nhập khẩu hàng hoá theo 

yêu cầu của người uỷ thác, điều này tạo ra một độ an toàn nhất định cho công ty 

kinh doanh quốc tế. 

Về phía bên uỷ thác là những đơn vị kinh doanh có nhu cầu về hàng hoá 

nhập khẩu nhưng do điều kiện có thể không đủ trình độ nghiệp vụ để đứng ra 

nhập khẩu hàng hoá hoặc có thể họ có vốn nhập khẩu nhưng lại không có chức 

năng kinh doanh xuất nhập khẩu. 
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Mối liên hệ giữa bên uỷ thác và bên nhận uỷ thác thể hiện ở hoạt động ký 

kết giữa hai bên và những tài liệu, giấy tờ liên quan mà bên uỷ thác gửi cho đơn 

vị ngoại thương. Và chính đây là cơ sở quan trọng để bên được uỷ thác tiến hành 

đàm phán ký kết hợp đồng nhập khẩu với đối tác ở nước ngoài. Sau khi công 

việc nhập khẩu hoàn tất, đơn vị được uỷ thác bàn giao hàng hoá đúng như yêu 

cầu cho bên uỷ thác, chi phí uỷ thác khoảng 1% giá trị hợp đồng, chi phí này có 

thể ít hơn hoặc nhiều hơn 1% phụ thuộc vào mối quan hệ giữa bên bán uỷ thác 

và bên nhận uỷ thác cũng như giá trị của hợp đồng. 

Trên thực tế kinh doanh theo hình thức này lợi nhuận thu được không cao 

vì chỉ là phí uỷ thác nhưng lại đảm bảo tránh rủi ro, mạo hiểm, đạt được mức độ 

an toàn, chắc chắn trong kinh doanh của đơn vị ngoại thương tiến hành nhập 

khẩu hàng hoá. 

5. Vị trí, vai trò của các Điều ước Quốc tế liên quan đến xuất nhập khẩu mà 

Nhật Bản là thành viên. Mối quan hệ tương tác của các Điều ước Quốc tế 

đó và pháp luật Nhật Bản.  

5.1. Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Nhật Bản. 

Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Nhật Bản gọi tắt là AJCEP. 

Hiệp định AJCEP là một Hiệp định Kinh tế toàn diện cả về thương mại hàng 

hóa, dịch vụ, đầu tư và hợp tác kinh tế như đã cam kết trong bản Thỏa thuận 

Khung về Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản ký kết năm 2003.  

Hiệp định chính thức có hiệu lực đối với Nhật Bản và một số nước ASEAN 

(trong đó có Việt Nam) vào ngày 01 tháng 12 năm 2008. Hiệp định Đối tác Kinh 

tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) là Hiệp định toàn diện, chứa đựng các 

quy tắc căn bản về thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, đầu tư và các hoạt 

động hợp tác kinh tế khác. Trong đó, quan trọng nhất là các cam kết về lộ trình 

giảm thuế, tiến tới loại bỏ phần lớn thuế nhập khẩu giữa các nước ASEAN và 

Nhật Bản. Theo kế hoạch, đến năm 2018, ASEAN và Nhật Bản cơ bản trở thành 

một khu vực thương mại tự do về hàng hoá. 

Theo hiệp định này Nhật Bản loại bỏ thuế quan đối với gần 94% giá trị 

nhập khẩu từ Việt Nam  trong vòng 10 năm. Ngay khi Hiệp định có hiệu lực, 
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Nhật Bản ngay lập tức loại bỏ thuế quan đối với 7287 dòng thuế, tương đương 

80% biểu thuế. 

Với Việt Nam, nhờ đặc điểm quan trọng là tính bổ trợ mạnh mẽ trong cơ 

cấu kinh tế của hai nước, quan hệ đầu tư và thương mại của hai nước hầu như 

không tạo ra cạnh tranh đối đầu. Nhật Bản là nước nhập siêu lớn về nông sản và 

các mặt hàng công nghiệp tiêu dùng như dệt may, giày da, thực phẩm chế biến 

trong khi Việt Nam lại là nước có lợi thế xuất khẩu các sản phẩm này. Ngược lại, 

với ưu thế về vốn và công nghệ, Nhật Bản là nguồn cung ứng thiết bị, công 

nghệ, nguyên liệu cho sản xuất và vốn đầu tư rất cần thiết cho nước ta trong giai 

đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay. Trong bối cảnh đó, AJCEP là một 

xúc tác quan trọng, thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư giữa Nhật Bản và Việt 

Nam. 

Cơ hội lớn nhất của Việt Nam là khả năng khai thác tối đa ưu thế xuất khẩu 

đối với mặt hàng nông thuỷ sản. Trong vòng 10 năm, Nhật Bản cam kết giảm và 

loại bỏ thuế quan đối với trên 81% giá trị xuất khẩu nông thuỷ sản. Các mặt 

hàng thuỷ sản xuất khẩu như: Tôm, cá, cua đông lạnh và chế biến, rau quả nhiệt 

đới, các sản phẩm gỗ sẽ hưởng mức thuế ưu đãi thấp hơn nhiều so với mức thuế 

hiện hành. Chỉ tính riêng mặt hàng thuỷ sản, 61 mặt hàng chiếm 70% giá trị xuất 

khẩu thuỷ sản Việt Nam sẽ được hưởng mức thuế nhập khẩu 0% ngay khi Hiệp 

định có hiệu lực và 144 mặt hàng chiếm 83% giá trị xuất khẩu sẽ không còn chịu 

thuế nhập khẩu trong vòng 10 năm. Cùng với lợi ích nhờ giảm thuế, hàng nông 

thuỷ hải sản của Việt Nam có điều kiện tiếp cận thị trường Nhật Bản thuận lợi 

hơn một khi Chương trình Hợp tác về Vệ sinh, An toàn thực phẩm được triển 

khai theo đúng mục tiêu. 

 Nhiều mặt hàng công nghiệp mà ta có lợi thế xuất khẩu cũng phát huy 

được lợi ích. Cụ thể, ngay khi Hiệp định có hiệu lực, 95% số dòng thuế chiếm 

đến 94,5% giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp xuất khẩu từ Việt Nam sang 

Nhật Bản sẽ có mức thuế 0%. Trong thời gian 10 năm, 98% số dòng thuế chiếm 

98% giá trị thương mại các sản phẩm công nghiệp của Việt Nam sẽ không bị áp 

thuế nhập khẩu. Mặt hàng có cơ hội nhiều nhất nhờ AJCEP của 
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Việt Nam là  giày dép, may mặc, thiết bị điện tử, dây dẫn điện, đồ sứ vệ sinh, đồ 

gỗ. 

 Đối với hoạt động nhập khẩu, Việt Nam mở cửa thị trường cho nhiều mặt 

hàng công nghiệp, hàng công nghệ cao, do vậy các doanh nghiệp trong nước có 

cơ hội tiếp cận các máy móc, thiết bị, nguyên liệu chất lượng cao từ Nhật Bản để 

phục vụ cho hoạt động sản xuất, đầu tư. Cùng với dòng đầu tư trực tiếp từ Nhật 

Bản tại Việt Nam đang ngày một gia tăng, việc giảm thuế trong các nhóm hàng 

nguyên vật liệu, thiết bị sẽ là động lực quan trọng để các doanh nghiệp Nhật Bản 

mở rộng đầu tư tại Việt Nam. 

 Việc nâng cao sự hiểu biết, kiến thức về Hiệp định này là hết sức cần thiết 

để các doanh nghiệp có thể tận dụng tốt cơ hội thâm nhập vào thị trường Nhật 

Bản, qua đó góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu, giảm nhập siêu, cũng như 

kích thích nhu cầu sản xuất để xuất khẩu của nền kinh tế, và điều này sẽ đặc biệt 

có ý nghĩa trong giai đoạn suy thoái toàn cầu hiện nay. 

5.2. Hiệp định đối tác toàn diện Việt Nam  – Nhật Bản 

Hiệp định đối tác toàn diện Việt Nam – Nhật Bản gọi tắt là VJEPA là một 

hiệp định quan trọng khi nghiên cứu các biện pháp thâm nhập vào thị trường 

này. 

Hiệp định này cùng với các thoả thuận kinh tế ký trước đó đã tạo thành một 

khuôn khổ pháp lý ổn định, thuận lợi cho hoạt động thương mại và đầu tư giữa 

doanh nghiệp hai nước. Chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2009, VJEPA là 

hiệp định FTA song phương đầu tiên của Việt Nam, các hiệp định FTA ký kết và 

thực hiện trước đó đều trong khuôn khổ ASEAN. 

Hiệp định VJEPA là một thoả thuận song phương mang tính toàn diện bao 

gồm các nội dung cam kết về tự do hoá thương mại hàng hoá, thương mại dịch 

vụ, đầu tư và các hợp tác kinh tế khác giữa hai quốc gia. Hiệp định được xây 

dựng phù hợp với các chuẩn mực và nguyên tắc của Tổ chức Thương mại thế 

giới (WTO). Đối với thương mại hàng hóa, Việt Nam đồng ý tự do hóa đối với 

87,66% kim ngạch thương mại trong vòng 10 năm. Nhật Bản cam kết tự do hóa 

94,53% kim ngạch thương mại trong vòng 10 năm. Mức cam kết mà Việt Nam 



 

18 

 

đưa ra cho Nhật Bản là khá thấp so với các nước ASEAN đã ký Hiệp định song 

phương với Nhật Bản. Ví dụ: Philippines và Thái Lan cam kết tự do hóa tới 99% 

kim ngạch thương mại trong vòng 10 năm.  

Về phía Nhật Bản, đối với các sản phẩm công nghiệp, lĩnh vực mà thuế 

suất của Nhật Bản đã rất thấp, Nhật Bản cam kết cắt giảm thuế suất bình quân từ 

mức 6,51% năm 2008 xuống còn 0,4% vào năm 2019 (Sau 10 năm thực hiện 

Hiệp định). Trong số này, đáng quan tâm là sản phẩm dệt may của Việt Nam 

xuất khẩu sang Nhật Bản được hưởng mức thuế 0% (giảm từ mức trung bình 

7%) ngay từ khi Hiệp định có hiệu lực ngày 1/10/2009. Các sản phẩm da, giày 

cũng sẽ được hưởng thuế nhập khẩu 0% trong vòng từ 5-10 năm. Đối với nông 

sản, lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu nhưng cũng là lĩnh vực Nhật Bản 

bảo hộ mạnh mẽ, Nhật Bản cam kết giảm thuế suất bình quân từ mức 8,1% năm 

2008 xuống còn 4,74% vào năm 2019. Theo cam kết này, rau quả tươi của Việt 

Nam xuất khẩu sang Nhật Bản sẽ được hưởng thuế suất 0% sau 5-7 năm kể từ 

ngày hiệp định có hiệu lực. Ngoài ra, Nhật Bản cũng dành cho Việt Nam hạn 

ngạch thuế quan đối với mật ong với lượng hạn ngạch lên tới 150 tấn/năm, đây 

là cam kết cao nhất mà Nhật Bản từng đưa ra đối với sản phẩm này.  

Lĩnh vực đem lại lợi ích xuất khẩu lớn nhất cho Việt Nam từ việc thực hiện 

VJEPA là thủy sản. Nhật Bản sẽ giảm thuế suất đối với hàng thủy sản của Việt 

Nam từ mức bình quân 5,4% năm 2008 xuống còn 1,31% năm 2019. Đặc biệt, 

tôm, cua, ghẹ và một số sản phẩm cá sẽ được hưởng thuế suất 0% ngay khi Hiệp 

định có hiệu lực. Vì Nhật Bản là thị trường xuất khẩu thủy sản hàng đầu của 

Việt Nam nên cam kết này thực sự có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện 

mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu. 
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Lộ trình giảm thuế thủy sản của Nhật Bản theo JVEPA 

 

Bảng: 1.5 Lộ trình giảm thuế thủy sản của Nhật Bản 

(nguồn hải quan Việt Nam) 

 

Về phía Việt Nam, lộ trình cam kết giảm thuế trong VJEPA tương đối nhất 

quán về phạm vi và nguyên tắc cam kết trong các FTA khác mà Việt Nam tham 

gia. Ngay khi Hiệp định có hiệu lực, Việt Nam đã xóa bỏ thuế quan đối với 

2.586 dòng thuế (chiếm 28% biểu cam kết dòng), chủ yếu là các mặt hàng hoá 

chất dược phẩm, máy móc điện tử. Sau 10 năm thực hiện hiệp định (năm 2019), 

sẽ có thêm 3.717 mặt hàng được xoá bỏ thuế quan, nâng tổng số mặt hàng được 

xoá bỏ thuế quan lên 6.303, chiếm 67% số dòng thuế của biểu cam kết.  

5.3. Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương 

Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (tiếng 

Anh: Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement - viết tắt là TPP. 

Do lúc đầu chỉ có 4 nước tham gia nên còn được gọi là P4. 

Hiệp định TPP có phạm vi điều chỉnh rộng, bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ 

(Chưa bao gồm dịch vụ tài chính do được đàm phán sau), vệ sinh an toàn thực 

phẩm (SPS), rào cản kỹ thuật (TBT), chính sách cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, mua 

sắm chính phủ và minh bạch hóa. Ngoài ra, còn có một chương về hợp tác và 02 

Văn kiện đi kèm về Hợp tác Môi trường và Hợp tác Lao động. 
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Theo thỏa thuận, các bên tham gia TPP  sẽ tiếp tục đàm phán và ký 02 Văn 

kiện quan trọng về đầu tư và dịch vụ tài chính, chậm nhất là sau 02 năm kể từ 

khi P4 chính thức có hiệu lực (tức là từ tháng 3 năm 2008). 

Điểm nổi bật nhất của TPP là tự do hóa rất mạnh về hàng hóa. Thuế nhập 

khẩu được xóa bỏ hoàn toàn và phần lớn là xóa bỏ ngay từ khi Hiệp định có hiệu 

lực. 

Về dịch vụ, TPP thực hiện tự do hóa mạnh theo phương thức chọn - bỏ. 

Theo đó, tất cả các ngành dịch vụ đều được mở, trừ những ngành nằm trong 

danh mục loại trừ. 

Hiện tại, thêm 5 nước đang Đang đàm phán để gia nhập, đó là các 

nước Australia, Malaysia, Peru, Hoa Kỳ, Việt Nam và Nhật Bản là thành viên 

mới nhất tham gia đàm phán vào TPP (tháng 3 năm 2013)  mở ra cơ hội lớn để 

hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản với mức thuế hoàn toàn 

được gỡ bỏ. 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Úc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Malaysia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Peru
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_Kỳ

